
Ca Phòng Ca Phòng Ca Phòng Ca Phòng Ca Phòng Ca Phòng Ca Phòng

1 CĐN K10 CGKL1 1 TH. PNC 1-2 P1 1-2 P1 1-2 P1 1-2 P1 1-2 P1 Trần Ngọc Hiên

2 CĐN K10 CGKL1 2 TH. PNC 1-2 P2 1-2 P2 1-2 P2 1-2 P2 1-2 P2 Hoàng Vân Nam

3 1 21 1 H1 1 H1 1 H1 1 H1 1 H1 1 H1 N.T.Giang

4 2 21 1 H2 1 H2 1 H2 1 H2 1 H2 1 H2 1 H2 Đ.T. Hiếu

5 3 21 2 H2 2,3 H2 2 H2 2,3 H2 2,3 H2 2 H2 2 H2 Đ.T. Hiếu

6 4 21 1,2 H3 1,2 H3 1,2 H3 1,2 H3 1,2 H3 1,2 H3 Đ.Q.Hưng

7 1 21 1 SC1 1 SC1 1 SC1 1 SC1 1 SC1 1 SC1 V.Đ.Cứu

8 2 21 1 SC3 1 SC3 1 SC3 3 SC3 3 SC3 3 SC3 N.T.Cần

9 3 21 1 SC2 1.2 SC2 1 SC2 1 SC2 3 SC2 C.A.Tuấn

10 4 20 1 SC2 1 SC2 1 SC2 1 SC2 1 SC2 1 SC2 B.S.Hải

11 1 22 3 SC1 3 SC1 3 SC1 3 SC1 2 SC1 2 SC1 1 SC1 V.Đ.Cứu

12 2 22 3 SC3 3 SC3 3 SC3 1 SC3 1.2 SC3 1.2 SC3 1.2 SC3 N.T.Cần

13 3 21 2 SC2 2 SC2 2 SC2 2 SC2 3 SC2 3 SC2 1 SC2 B.S.Hải

14 1 22 2 SC1 2 SC1 2 SC1 2 SC1 3 SC1 3 SC1 2.3 SC1 V.Đ.Cứu

15 2 22 2.3 SC2 2.3 SC2 2.3 SC2 1.2 SC2 1.2 SC2 C.A.Tuấn

16 3 22 3 SC2 3 SC2 3 SC2 3 SC2 2 SC2 2 SC2 2 SC2 B.S.Hải

17 HN 21 Letco 2 1 18 TH nguội 2 SC3 2 SC3 2 SC3 2 SC3 N.T.Cần
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